
Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 MAI THỊ GIANG x 230958450 4/4/2016 Công an tỉnh Cà Mau Tỉnh Gia Lai 29 DAT

2
NGUYỄN VĂN 
QUÝ

X 183193020 22/03/2010 Công an tỉnh Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 30 DAT

3 LÊ HUY BÌNH x 38075005223 26/09/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

phường Linh 
Đông, quận 

Thủ Đức
27 DAT

4 Phạm Tiến Đức X 0251123251 14/05/2014 Công an tỉnh Lâm Đồng 26 DAT

5
Nguyễn Thị Diễm 
My

X 0352553997 12/03/2015 Công an tỉnh An Giang 28 DAT

6 Nguyễn Yến Nhi X 092196002252 14/08/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 DAT

7 Bùi Lâm Phú X 321775107 14/06/2016 Công an tỉnh Bến Tre 25 DAT

8 Nguyễn Thái Băng X 291100616 23/08/2010 Công an tỉnh Tây Ninh 26 DAT

9 Hồ Công Thực X 285786981 26/09/2017 Công an tỉnh Bình Phước 26 DAT

10 Nguyễn Văn Tiến x 0261364543 25/07/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 29 DAT

11 Huỳnh Thị Bửu Hà x 024992219 08/08/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 DAT

12 Trần Thị Tú Anh x 272555954 18/10/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 29 DAT

13
Trần Võ Thị Hoàng 
Minh Phụng

x 352594069 04/07/2016 Công an tỉnh An Giang 28 DAT

14 Đinh Công Sỹ x 212435727 25/8/2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 DAT

KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 10h NGÀY 14/02/2020 TẠI 
BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM, NGÀNH: CÔNG THƯƠNG

412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, 

Phường 5, 
Quận 3

CÔNG TY CỔ 
PHẦN SEVEN 

SYSTEM 
VIỆT NAM

Lầu 2 Tòa Nhà 
Imperia, Số 5 
Đường Đông 

Tây 1, Khu Phố 

CÔNG TY 
TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 
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15 Lê Thị Hiền Trân x 025265687 13/10/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 DAT

16 Huỳnh Nhật Hào x 025924257 02/07/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 DAT

17
Nguyễn Thị Hồng 
Thu

x 079199004886 13/03/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 DAT

18 Nguyễn Đức Tín x 024233994 27/04/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 DAT

19 Huỳnh Nhật Trường x 264340192
30/01/2020 Công an tỉnh Ninh Thuận

27 DAT

20 Nguyễn Tấn Khoa x 024386342
26/11/2012

Công an Thành Phố Hồ 
Chí Minh

28 DAT

21 Huỳnh Thị Mỹ Vy x 264314830 07/07/2005 Công an tỉnh Ninh Thuận 30 DAT

22
Nguyễn Phạm Hồng 
Vân

x 079190009621
13/02/2019

Hành Chính Về Trật Tự 
Xã Hội

27 DAT

23 Phạm Thị Thu Hiền x 035181001461
03/01/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

28 DAT

25 Nguyễn Bá Nhơn x 079091005154 8/3/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 DAT

26 Nguyễn Minh Tân x 290719363 16/03/2009 Công an tỉnh Tây Ninh 29 DAT

27
Ngô Thị Hương 
Thảo

x 281190816 11/6/2014 Công an tỉnh Bình Dương 29 DAT

28 Nguyễn Thị Huyền x 031615529 21/10/2008 Công an tỉnh Hải Phòng 30 DAT

29 Huỳnh Kim Tuyến x 023703042 22/01/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 DAT

30 Nguyễn Minh Khánh x 079082002452 22/10/2012
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

24 DAT

1694 Võ Văn 
Kiệt, Khu Dân 
Cư Nam Hùng 

Vương, phường 
An Lạc, quận 

Bình Tân

CÔNG TY 
TNHH THIÊN 

HƯƠNG 
NGUYÊN

CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG 
TY THƯƠNG 

Tây 1, Khu Phố 
5, phường An 
Phú, Quận 2

THÀNH VIÊN 
SÂN MÂY

Số 199-205, 
Đường Nguyễn 

Thái Học, 
phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 
1

CÔNG TY 
TNHH 

SAIGON CO-
OP 

FAIRPRICE
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31 Huỳnh Thị Thủy x 083175000195 22/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

28 DAT

32 Đoàn Thanh Thoảng x 363836582 29/11/2011 Công an tỉnh Hậu Giang 29 DAT

33
Đặng Lê Trường 
Tâm

x 079092000865 20/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

30 DAT

34 Võ Hạnh Nhân x 321363829 27/04/2017 Công an tỉnh Bến Tre 29 DAT

35 Đỗ Phương Thảo x 024719454 01/06/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 DAT

36 Lê Thị Hồng Lan x 174695505 14/10/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa 26 DAT

37
Nguyễn Thị Ngọc 
Hà

x 079186007649 18/05/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

27 DAT

38 Lưu Thị Quyền x 381848376 06/02/2014 Công An Tỉnh Cà Mau 27 DAT

39 Võ Thị Thắm x 212810083 25/02/2014
Công An Tỉnh Quảng 
Ngãi

26 DAT

40 Phan Thu Vân x 261515159 25/08/2017 Công An Tỉnh Bình Thuận 25 DAT

41
Nguyễn Thị Thu 
Ngân

x 079198000182 15/01/2016
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

27 DAT

42 Lý Thu Yến x 092180003482 02/05/2018
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

26 DAT

43 Võ Thị Cúc x 075174000127 10/06/2019
Hành Chính Về Trật Tự 
Xã Hội

23 KO DAT

44 Bùi Thị Liễu x 250851844 02/04/2016 Công An Tỉnh Lâm Đồng 28 DAT

C6/27 Đường 
Phạm Hùng, xã 

Bình Hưng, 
huyện Bình 

Chánh

MẠI SÀI GÒN 
- TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 

- TRUNG 
TÂM 

THƯƠNG 
MẠI SATRA 

ĐƯỜNG 
PHẠM HÙNG
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45 Lê Thị Thảo Nhi x 038301005141 17/07/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

24 DAT

46
Huỳnh Thị Thanh 
Nhàn

x 291156017 06/06/2013 Công An Tỉnh Tây Ninh 25 DAT

47 Đoàn Thị Thu x 033185006783 05/09/2019
Hành Chính Về Trật Tự 
Xã Hội

24 DAT

48 Nguyễn Đức Tiến x 036098008463 08/05/2017
Cục Cảnh sát đăng ký, 
quản lý cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

28 DAT

49 Trần Bảo Ngọc x 371967137 28/08/2019 Công An Tỉnh Kiên Giang 27 DAT

50 Nguyễn Hữu Đức x 241591982 15/08/2012 Công An Tỉnh Đắk Lắk 28 DAT

51
Nguyễn Thị Tuyết 
Oanh

x 025218668 01/10/2010 Công An Tỉnh TPHCM 24 DAT

52 Võ Thị Thanh Tiền x 312315600 26/11/2018 Công An Tỉnh Tiền Giang 25 DAT

53
Đỗ Bình Phương 
Uyên

x 251009310 05/10/2016 Công An Tỉnh Lâm Đồng 27 DAT

54
Nguyễn Thị Thu 
Thủy

x 261126275 24/06/2014 Công An Tỉnh Bình Thuận 27 DAT

55 Nguyễn Thị Thuý x 241540782 21/08/2011 Công An Tỉnh Đắk Lắk 21 KO DAT

56 Cấn Văn Hậu x 312600721 25/10/2019 Công An Tỉnh Tiền Giang 28 DAT

57
Phạm Thị Thúy 
Quỳnh

x 341925703 06/11/2015 Công An Tỉnh Đồng Tháp 25 DAT

58
Huỳnh Thị Như 
Huỳnh

x 352496942 23/06/2014 Công An Tỉnh An Giang 28 DAT

59 Châu Thúy Liên x 025335977 20/08/2010
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

19 KO DAT

128 Trần 
Quang Khải, 
phường Tân 

Định, Quận 1

CÔNG TY CỔ 
PHẦN 

THƯƠNG 
MẠI BÁCH 
HÓA XANH
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60 Nguyễn Cao Bằng x 321567068 20/06/2012 Công An Tỉnh Bến Tre 27 DAT

61 Đoàn Xuân Kiều x 301659344 20/09/2013 Công An Tỉnh Long An 28 DAT

62
Nguyễn Thị Thùy 
Linh

x 025311185 26/07/2018
Cục QL Cư trú và DLQG 
về dân cư

24 DAT

63 Võ Thị Bé Cẩm x 072196001773 27/06/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
21 KO DAT

64 Phan Phi Nhân x 381929996 12/01/2017 Công An Tỉnh Cà Mau 30 DAT

65 Hoàng Thị Huệ x 241086931 18/04/2008 Công An Tỉnh Đắk Lắk 29 DAT

66 Lê Văn Philippin x 301617244 14/10/2019 Công An Tỉnh Long An 29 DAT

67 Trần Ngọc Trăm x 334923166 19/9/2013 Công An Tỉnh Trà Vinh 28 DAT

68 Phạm Ngọc Nghĩa x 026054357 15/06/2015
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

30 DAT

69
Khấu Nguyễn Hoàng 
Linh Lan

x 083301000053 28/04/2016
Cục QL Cư trú và DLQG 
về dân cư

25 DAT

70
Nguyen Thị Thanh 
Thanh

x 023573185 05/03/2013
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

24 DAT

71 Nguyễn Minh Long x 025623580 26/06/2012
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

29 DAT

72
Phạm Thị Cẩm 
Thanh

x 381871738 11/11/2014 Công An Tỉnh Cà Mau 28 DAT

73 Trần Hồng Lĩnh x 025475136 05/11/2014
Công An Thành Phố Hồ 
Chí Minh

25 DAT
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74
Đoàn Ngọc Hoàng 
Yến

x 272499162 07/02/2012 Công An Tỉnh Đồng Nai 29 DAT

75 Nguyễn Quốc Tuấn x 241612382 24/06/2015 Công An Tỉnh Đăk Lăk 29 DAT

76 Đào Quang Lộc x 079097012377 15/08/2019
Cục trưởng cục cảnh sát 
quản lý hành chính về trật 
tự xã hội

28 DAT

Bùi Thị Hồng Vân

Chuyên viên chấm thi KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


